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Họ và tên : …………………   

Lớp: 1 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 25 

I. Phần trắc nghiệm  

1. Cho: 44 + 4 … 54 + 4. Dấu ( >, < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

2. Các số 33 ; 54 ; 45 ; 28 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 54; 45; 28; 33 B. 54; 45; 33; 28 

C. 28; 33; 45; 54 D. 33; 28; 45; 54 

3. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 

A. 10 B. 11 C. 22 D. 33 

4. Số tròn chuc̣ bé nhất lớn hơn 20 là: ……. 

A. 10 B. 21 C. 30 D. 40 

5. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: …… 

A. 90 B. 98 C. 99 D. 100 

II. Phần tự luận  

1. Cho các số sau: 25; 46; 20; 37; 88; 94; 90; 53; 50; 57; 80.  

  

Các số chẵn là: 

................................... 

................................... 

 

Các số lẻ là: 

................................... 

................................... 

 

Các số tròn chục là: 

................................... 

................................... 
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2. Viết (theo mẫu) : 

75: Bảy mươi lăm     

79 :…………………… 

80 :…………………… 

84 :……………………     

76 :…………………… 

79 :…………………… 

90 :……………………     

85 :…………………… 

89 :…………………… 

3. Viết số thích hợp vào ô trống  

Số liền trước  Số đã cho Số liền sau  

 27  

52   

  64 

 81  

95   

  99 

 

4. Viết số thích hợp vào ô trống: 

a)  

b) 

 

 

5. Nối (theo mâũ):  

34 + 22 <            < 23 + 36 

 

 

            

            32 + 15  >          > 11 + 25 

12 + 43 <           < 50 + 15 

 

 

             

            32 + 36  >          > 11+ 53 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

  

30 32    40      

99 97    89 87     

45 46 57 58 65 66 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm  

1. Cho: 44 + 4 … 54 + 4. Dấu ( >, < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

2. Các số 33 ; 54 ; 45 ; 28 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 54; 45; 28; 33 B. 54; 45; 33; 28 

C. 28; 33; 45; 54 D. 33; 28; 45; 54 

3. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 

A. 10 B. 11 C. 22 D. 33 

4. Số tròn chuc̣ bé nhất lớn hơn 20 là: ……. 

A. 10 B. 21 C. 30 D. 40 

5. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: …… 

A. 90 B. 98 C. 99 D. 100 

II. Phần tự luận  

1. Cho các số sau: 25; 46; 20; 37; 88; 94; 90; 53; 50; 57; 80. (2 điểm) 

Các số chẵn là: 

20 ; 46 ; 88 ; 94 ; 90 ; 

50; 80. 

 

Các số lẻ là: 

25 ; 37 ; 57 ; 53 

 

 

Các số tròn chục là: 

20 ; 90 ; 50 ; 80 
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2. Viết (theo mẫu) : 

75: Bảy mươi lăm     

79 : Bảy mươi chín 

80 : Tám mươi 

84 : Tám mươi tư 

76 : Bảy mươi sáu 

79 : Bảy mươi chín 

90: Chín mươi 

85 : Tám mươi lăm 

89 : Tám mươi chín 

3. Viết số thích hợp vào ô trống  

Số liền trước  Số đã cho Số liền sau  

26 27 29 

52 53 54 

62 63 64 

80 81 82 

95 96 97 

97 98 99 

 

4. Viết số thích hợp vào ô trống: 

a)  

b) 

 

 

5. Nối (theo mâũ):  

34 + 22 <            < 23 + 36 

 

 

            

            32 + 15  >          > 11 + 25 

12 + 43 <           < 50 + 15 

 

 

             

            32 + 36  >          > 11+ 53 

 

 

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 

45 46 57 58 65 66 
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